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NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT ĐẾN  

HỆ SỐ THỪA TIẾT DIỆN KHI ĐÀO HẦM BẰNG PHƢƠNG PHÁP 

KHOAN NỔ MÌN TẠI CÁC ĐƢỜNG LÒ VÙNG THAN QUẢNG NINH 

Đặng Văn Kiên
1,*

, Đỗ Ngọc Anh
1
, Tạ Đức Thịnh

1
,  

Trần Thu Hằng
2
, Chảo Láo San

3
, Trần Xuân Huy

4 

1 
Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 
2 
Học viên cao học ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình ngầm, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

3 
Vụ Điện Than, Bộ Công Thương 

4
 Trường Đại học Giao thông Vận tải 

Tóm tắt  

Tại Việt Nam, khoan nổ mìn là phương pháp chủ đạo khi tiến hành đào các đường hầm giao 

thông, thủy lợi, thủy điện… cũng như ngành công nghiệp khai khoáng. Hệ số thừa tiết diện khi đào 

hầm được xem là chỉ tiêu cơ bản đánh giá chất lượng khoan nổ mìn cũng như phục vụ cho việc đấu 

thầu, nghiệm thu các dự án. Trong các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến hệ số thừa tiết diện như điều 

kiện địa chất công trình; thiết bị khoan lỗ mìn; hộ chiếu khoan nổ mìn và giải pháp công nghệ, cũng 

như cách quản lý và thực hiện dự án thì yếu tố điều kiện địa chất là yếu tố khách quan và có ảnh 

hưởng lớn. Trong bài báo này, nhóm nghiên cứu tiến hành phân tích các yếu tố ảnh hưởng, tổng hợp 

hệ số thừa tiết diện tại một số dự án công trình ngầm của Việt Nam từ đó có những đánh giá đầy đủ 

về sự ảnh hưởng của điều kiện địa chất đến hệ số thừa tiết diện khi đào hầm bằng phương pháp 

khoan nổ mìn tại các công trình ngầm cũng như một số đường lò vùng than Quảng Ninh. Kết quả bài 

báo sẽ đưa ra các giải pháp, cũng như các kiến nghị nhằm giảm hệ số thừa tiết diện trong một số điều 

kiện địa chất điển hình của các đường lò tại vùng than Quảng Ninh. 

Từ khóa: Điều kiện địa chất, hệ số thừa tiết diện, hệ số lẹm, khoan nổ mìn, hệ số kiên cố của đất đá. 

1. Đặt vấn đề 

Khi thi công công trình ngầm bằng phương pháp khoan nổ mìn, hiệu quả công tác khoan nổ 

mìn nói chung và khả năng giảm hệ số thừa tiết diện nói riêng được xem là nhân tố quan trọng 

góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công trình xây dựng. Trong thực tế hệ số thừa tiết diện 

() được tính bằng tỷ số giữa diện tích hầm đào thực tế bằng khoan nổ mìn và diện tích theo thiết 

kế theo công thức (1) và hình 1 dưới đây (Nguyễn Văn Đước, 1997):  

       
   

   
                                                                            (1) 

 trong đó:  Stt - diện tích tiết diện thực tế đào, Stk- diện tích tiết diện theo quy định của 

thiết kế; thông thường  ≥ 1; Giá trị () cũng có thể tính bằng phần trăm (%) theo trị số diện tích 

tiết diện thiết kế như công thức (2):  

                   
       

   
                                                                    (2) 

 Ngoài ra, để đảm bảo sự tương đồng về hình dạng biên đào thực tế và biên đào thiết kế 

cần đánh giá mức độ phá thừa tiết diện thông qua độ rộng đào vượt: 

 

* Ngày nhận bài:  11/3/2022;  Ngày phản biện: 01/4/2022; Ngày chấp nhận đăng: 10/4/2022 

* Tác giả liên hệ: Email: kienxdn@gmail.com 
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R = Rtt - Rtk (m)                                                                        (3) 

trong đó:  Rtt - bán kính tương đương lớn nhất đo được thực tế; Rtk- bán kính tương đương 

lớn nhất theo thiết kế; 

Tại Việt Nam, trong vòng 30 năm lại đây, công tác khoan nổ mìn đã có những tiến bộ vượt 

bậc cả về kỹ thuật và công nghệ. Cùng với những tiến bộ đó, công tác thiết kế, thành lập hộ 

chiếu (hay sơ đồ) khoan nổ mìn cũng như triển khai thực tế cũng đã đạt được thành công nhất 

định, các chỉ tiêu khoan nổ ngày càng được cải thiện, chất lượng khoan nổ ngày càng cao. Do 

vậy, theo d i thường xuyên để vận dụng các thành quả đó vào điều kiện thực tế của nước ta là rất 

cần thiết.  Kinh nghiệm trong và ngoài nước đều khẳng định hệ số thừa tiết diện phụ thuộc bốn 

nhóm yếu tố chính (Nguyễn Quang Phích, 2003; Nguyễn Quang Phích, 2005) gồm: 

• Do điều kiện địa chất công trình: độ bền của đá, đặc tính cấu trúc, các tính chất cơ lý (tốc 

độ truyền sóng nổ, phân loại khối đá (RMR, Q….); 

• Mức độ chính xác, chất lượng của kỹ thuật và công nghệ khoan được sử dụng: Các thiết bị 

khoan đều tồn tại một khoảng cách công nghệ giữa vị trí lỗ khoan biên và biên đào hầm, góc 

nghiêng ra ngoài (xem hình 2); 

• Do giải pháp công nghệ: Phương pháp nổ mìn (nổ vi sai thường, tạo biên), Hộ chiếu khoan 

nổ mìn, đặc tính thuốc nổ, áp lực nổ, thời gian vi sai, lượng nạp và khoảng cách các lỗ mìn… 

• Do quản lý và thực hiện: Tổ chức khoan nổ mìn, trình độ đội thợ; 

  

Hình 1. Vùng phá hủy vượt gây ra hệ số thừa tiết diện 

trong đào hầm và công tác đo hệ số thừa tiết diện 

 

 
Hình 2.  nh hưởng của thiết bị khoan đến hệ số thừa tiết diện  
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Đào lẹm không chỉ làm tăng chi phí khoan đào, tăng chi phí vật liệu nổ, tăng chi phí khối 

lượng xúc bốc, vận chuyển, tăng khối lượng bê tông vỏ hầm lò, bê tông lấp đầy sau vỏ mà còn 

làm giảm tốc độ đào hầm lò. Đặc biệt, việc đào lẹm làm cho vùng biến dạng giảm bền lan sâu 

vào trong lòng khối đá, làm giảm độ ổn định của đường lò, nguyên nhân gây phá hủy, sụt lún các 

vùng đất đá xung quang đường lò. Thực tế xây dựng công trình ngầm và mỏ trên thế giới, hiện 

tượng đào lẹm xảy ra khá phổ biến, hiện tượng đào lẹm ở các công trình ngầm và mỏ có nhiều 

nguyên nhân khác nhau gây nên.  

Một số nước trên thế giới đã có những quy định cụ thể về giá trị đào lẹm cho phép (đào 

vượt) hoặc khống chế kích thước đào vượt so với biên thiết kế làm cơ sở quản lý và nghiệm thu 

công trình như sau: 

(1) Liên bang Nga 

Hệ số thừa tiết diện () thông thường phụ thuộc chính vào chất lượng của khối đá đường hầm/lò 

đào qua và công nghệ thi công hầm/lò, đặc biệt là biện pháp khoan nổ mìn (thông qua hộ chiếu 

khoan nổ mìn). Thông thường, khi thi công bằng biện pháp khoan nổ mìn thì hệ số đào vượt diện tích 

tiết diện thiết kế lớn hơn nhiều so với việc dùng khoan xoay hoặc xoay dập. Giá trị của hệ số này 

cũng khác nhau ở các nước trên thế giới. Tại Liên Xô (cũ) theo CHu III-11-77 giá trị  cho phép là 

1,03  1,07 (giá trị nhỏ cho đá có hệ số độ kiên cố lớn và ngược lại), cũng trong CHu III-44-77 quy 

định theo chiều sâu vượt quá đường viền thiết kế và cho phép khoảng (10  20)cm. 

Theo tiểu chuẩn СНиП 3.02.03-84 (Nga) cho các đường lò mỏ hầm lò. Các giá trị sai lệch 

cho phép đối với các thông số hình học (của tiết diện đường lò) theo chiều hướng tăng lên so với 

các thông số thiết kế đối với bán kính của lò giếng và về phía vách và thành của đường lò được 

nêu trong bảng 1.  

Bảng 1. Độ lệch thực tế cho phép tăng lên theo độ bền nén của đất đá (MPa)  

Dạng và tiết diện đường lò 

theo thiết kế, m2 

 

Độ lệch thực tế cho phép tăng lên theo độ bền nén của đất đá, 

Mpa 

09 - 20 20 - 100 >100 

mm % mm % mm % 

Giếng đứng 

<20 45 4 75 7 110 10 

Từ 20 - 40 45 3 75 5 110 8 

>40 40 2 60 3 110 5 

Các lò bằng, lò dốc nghiêng, lò thẳng đứng và các công trình mỏ khác 

< 8 60 5 110 10 130 12 

Từ 8 - 15 55 4 110 8 130 10 

>15 65 3 90 5 125 7 

(2). Trung Quốc 

Trong tiêu chuẩn (GBJ 213-90). Quy phạm nghiệm thu và thi công các đường lò trong mỏ.  

Tại điều 3.3.6. Chất lượng nổ mìn tạo biên cần đáp ứng với yêu cầu bán kính đào giếng không 

lớn hơn thiết kế 150mm, không nhỏ hơn thiết kế 50mm. Ngoài ra, tại tiêu chuẩn (GB 50086-

2015. Quy phạm kỹ thuật chống giữ bằng thanh neo phun bê tông) tại điều 6.0.8. quy định chất 

lượng nổ mìn phải phù hợp với các yêu cầu dưới đây [9-12]: 

1. Mức vết đáy lỗ còn lưu lại: Đối với đá cứng không nên nhỏ hơn 80%, đối với đá cứng vừa 

không nên nhỏ hơn 50%. 
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2. Đường biên của đường hầm trong đá mềm phải phù hợp với biên thiết kế. 

3. Mặt đá không nên có những vết nứt rõ ràng do nổ mìn tạo nên. 

4. Đường biên của đường hầm không nên đào quá, bình quân mức độ đào quá nên nhỏ hơn 

150mm. 

(3). Một số quy định, hướng dẫn của Việt Nam 

 a) Văn bản pháp lý 

(1). Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD  ngày 29/7/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành 

“Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng”. Tại mã định mức AF.3600 Công tác 

đổ bê tông trong hầm  

- Thành phần công việc: Chuẩn bị khối đổ. Sản xuất, lắp dựng tấm bịt đầu đốc. Lắp đặt và di 

chuyển ống bơm theo từng điều kiện thi công cụ thể. Đổ và bảo dưỡng bê tông đảm bảo yêu cầu 

kỹ thuật (chưa kể bê tông bù phần lẹm). 

(2) Quyết định số 1776/BXD-VP  ngày 16/8/2005 của Bộ Xây dựng V/v: Công bố Định mức 

dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng. Tại mã định mức AF.3600 Công tác đổ bê tông 

trong hầm. 

- Thành phần công việc: Chuẩn bị khối đổ. Sản xuất, lắp dựng tấm bịt đầu đốc. Lắp đặt và di 

chuyển ống bơm theo từng điều kiện thi công cụ thể. Đổ và bảo dưỡng bê tông đảm bảo yêu cầu 

kỹ thuật (chưa kể bê tông bù phần lẹm). 

(3). Các Quyết định bổ sung 

Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 của Bộ Xây dựng Về việc Công bố Định 

mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng bổ sung (bổ sung); Thông tư số 10/2019/TT-

BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Thông tư Ban hành định mức xây dựng. 

(4). TCVN 9161:2012. Công trình thủy lợi - Khoan nổ mìn đào đá - Phương pháp thiết kế, 

thi công và nghiệm thu.  Theo Tiêu chuẩn này, đối với công tác thi công bằng khoan nổ mìn phá 

đá thì không tránh khỏi đào vượt (lẹm) do đá bị om khi nổ mìn và trong điều kiện kỹ thuật thi 

công (hay quy định kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật... tùy từng công trình). Nhà thầu tư vấn thiết kế có 

đưa ra các mức đào vượt cho phép gồm: 

-  Lẹm công nghệ: Là phần lẹm do phương pháp thi công không thể tránh khỏi khi áp dụng 

một công nghệ thi công  đường lò nào đó bằng khoan nổ mìn do thiết bị khoan không thể khoan 

thẳng các lỗ khoan tại biên hầm; 

-  Lẹm do địa chất: Là phần lẹm do cấu trúc khối đất/đá xung quanh công trình ngầm là 

không liền khối. Khi nổ mìn đất đá dưới năng lượng nổ phá vỡ theo các cấu trúc địa chất, buộc 

phải phá vỡ đến một độ sâu nhất định sau đường biên hầm; 

- Lẹm do khoan nổ tạo bậc: Các vùng tạo bậc của đầu mỏm các cơ, các chân khay chống 

trượt rất hay bị phá vỡ khi khoan nổ; 

- Lẹm do thi công các hố đào:  Các hố đào phục vụ thi công có diện tích nhỏ như hố thu 

nước... rất khó để khoan nổ đúng kích thước thiết kế. 

b) Khai thác than hầm lò trong TKV 

Hiện nay một số tiêu chuẩn và quy phạm của Liên Xô (cũ) vẫn được sử dụng trong ngành 

khai thác mỏ than hầm, trong đó một số tiêu chuẩn và quy phạm đã được ngành Than hiệu chỉnh 

bổ sung đề xuất các Bộ ngành ban hành phù hợp thực tế sản xuất. Một số công tác đào chống các 
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đường lò và khai thác than được quy định theo tiêu chuẩn Liên Xô (cũ) như: 04_II-94-80; СНиП 

3.02.03-84, ГОСТ 25100-82, ГОСТ 18662-73, … được thay thế bằng Quy chuẩn Việt Nam 

QCVN 01:2011/BCT, QCVN 02:2016/BCT, Quyết định số 1950/QĐ-Vinacomin ngày 

11/9/2012 của TKV V/v Ban hành bộ Tiết diện mẫu các đường lò áp dụng trong TKV, … 

Về tiết diện các đường lò sử dụng trong TKV; từ công tác thiết kế, thi công đảm bảo yêu cầu 

kỹ thuật về công tác thông gió, vận tải, thoát nước, an toàn theo các quy định. Đối với các đường 

lò chống vì thép tại Quyết định số 1950/QĐ-Vinacomin ngày 11/9/2012 đã nêu r  kích thước 

nén lún cho từng loại đường lò (Tham khảo tài liệu Liên Xô và quan trắc thực tế tại các mỏ than 

hầm lò trong TKV). Kích thước nén lún được quy định là giá trị sai lệch cho phép của tiết diện 

đường lò đảm bảo yêu cầu kỹ thuật để cài chèn nóc và hông đường lò (chèn bằng tấm chèn bê 

tông cốt thép đúc sẵn, chèn gỗ, chèn lưới thép), đồng thời đảm bảo sự dịch chuyển đất đá nóc và 

hông lò tác động trực tiếp lên vì chống ngay sau chu kỳ đào lò. Tuy nhiên, đối với các đường lò 

chống bằng bê tông, bê tông cốt thép liền khối thì kích thước sai lệch cho phép (đào lẹm) chưa 

được quy định gây khó khăn cho công tác tư vấn thiết kế, thi công, và nghiệm thu (điều này đã 

được phân tích đối với công trình thủy điện và giao thông).  

Từ tổng hợp phân tích ở trên có thể khẳng định: Hệ thống văn bản pháp quy hiện tại thiếu 

quy định về công tác đào vượt (đào lẹm) trong thi công xây dựng công trình ngầm của các dự án 

thủy điện và giao thông, cũng như đào các đường lò trong mỏ hầm lò bằng phương pháp khoan 

nổ mìn. Hiện nay mới chỉ có quy định đào hố móng (đào hở). Các tồn tại trên gây khó khăn cho 

các chủ đầu tư cũng như các nhà thi công trong quá trình nghiệm thu đường lò trong mỏ. Các 

nghiên cứu sâu về sự ảnh hưởng của các nhóm yếu tố đến hệ số thừa tiết diện cũng chưa nhiều. 

Trong phạm vi bài báo, nhóm tác giả tập trung phân tích ảnh hưởng của điều kiện địa chất đến hệ 

số thừa tiết diện thông qua hệ số kiên cố của đất đá (đánh giá độ bền nén của đá). 

2. Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện địa chất đến hệ số thừa tiết diện  

2.1. Tính cấp thiết của việc hoàn thiện các quy phạm đánh giá hệ số lẹm 

Đối với các công trình xây dựng thủy điện và thủy lợi, theo điều kiện cụ thể của từng công 

trình về quy mô xây dựng, thiết bị sử dụng, điều kiện địa chất công trình và thủy văn cho phép 

đào lẹm (đào vượt) theo tỷ lệ. Trong quá trình chuẩn bị đổ bê tông còn phải làm sạch bề mặt đá 

om, căn tẩy đến lớp đá không phân tách - phân lớp đảm bảo điều kiện kỹ thuật dẫn đến hệ số lẹm 

(bù bê tông) lớn hơn; công tác đổ bê tông (bơm) lấp đầy toàn bộ biên hầm, kiểm tra độ rỗng để 

khoan bơm bù bê tông nhằm không tạo áp lực dư giữa đất đá và lớp ngoài cùng của vỏ chống 

cũng làm phát sinh nhiều khối lượng bù bê tông, chính những điều này đã gây tranh cãi lớn giữa 

chủ đầu tư và nhà thầu thi công, nhiều cuộc họp mà trọng tài là những cán bộ kinh nghiệm các 

Bộ chuyên ngành không phân xử được rõ.    

Trong ngành khai thác than hầm lò của TKV, số lượng km đường lò đào hằng năm trung 

bình từ (230-250) km đường lò, trong đó các đường lò chống bê tông chiếm khoảng từ (7-10)%, 

các đường lò chống bê tông thường có tiết diện từ trung bình (12-16)m
2
 (đặc biệt một số hầm 

trạm có tiết diện đến 50m
2
. Do không có quy định rõ nên từ công tác thiết kế - Dự toán công 

trình, các đường lò chống bê tông chưa tính đến hệ số đào lẹm, bù bê tông, điều đó gây khó khăn 

cho chủ đầu tư và nhà thầu thi công; trong các hạng mục đó thì phần khối lượng bê tông bù lẹm 

do nhà thầu thi công chịu gây ra căng thẳng đến các bên, có một số trường hợp xác định do yếu 

tố khách quan về điều kiện địa chất được chủ đầu tư thanh toán trong dự phòng chi phí khối 

lượng phát sinh (Lê Văn Công và n.n.k, 2015; Phạm Minh Đức, 2017; Ngo Doan Hao and Dang 

Van Kien, 2008).   
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Thực tế công tác đào lẹm (đào vượt) biên thiết kế trong các đường lò là việc bình thường, 

được chấp nhận trong xây dựng công trình hầm, công trình ngầm và thi công các đường lò trong 

mỏ bằng phương pháp khoan nổ mìn. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn và quy định của Nhà nước hiện 

nay không có hoặc chưa r  ràng dẫn đến những vướng mắc lớn trong thiết kế, thi công và 

nghiệm thu công trình ngầm, mỏ. Hiện tại TKV đang trình Bộ Công thương thẩm định: "Định 

mức dự toán xây dựng mỏ than hầm lò", có nhiều nội dung đã được TKV giải trình làm rõ về cơ 

sở pháp lý; tuy nhiên trong công tác bù lẹm bê tông phần hao phí theo giải trình vẫn chưa được 

Bộ Công thương chấp thuận vì thiếu căn cứ pháp lý, mặc dù TKV viện dẫn phương pháp tính 

được vận dụng theo quy định của các nước và một số văn bản nội bộ của Việt Nam. Vì vậy, đối 

với ngành khai thác than hầm lò, xác định giá trị sai lệch cho phép các thông số hình học của tiết 

diện đường lò khi thi công bằng khoan nổ là việc rất cần thiết, đó là hành lang pháp lý để xác 

định hệ số bù lẹm bê tông trong công tác lập thiết kế - dự toán công trình làm cơ sở phê duyệt thi 

công xây dựng. 

2.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện địa chất tới hệ số thừa tiết diện 

Trong các nguyên nhân trên, nguyên nhân “Điều kiện địa chất công trình” thường có ảnh 

hưởng rất khó, khó lường và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong phần dưới đây bài báo đi sâu vào việc 

phân tích ảnh hưởng của điều kiện địa chất công trình. Từ kinh nghiệm thực tế, người ta phân 

biệt trước hết giữa đá dẻo và đá không dẻo. Đá dẻo như sét và các loại đá muối. Phần lớn các đá 

khác thuộc vào nhóm đá không dẻo; các loại đá này lại được chia ra đá giòn và đá dai (hay 

quánh). Các yếu tố gây ảnh hưởng rất đa dạng, có thể xếp vào ba nhóm là: các yếu tố về cấu trúc 

và địa chất, các yếu tố vật chất và các yếu tố ảnh hưởng do các tính chất công nghệ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.  nh hưởng của các yếu tố địa chất đến hệ số thừa tiết diện (Nguyễn Quang Phích và n.n.k, 2005) 

Cấu trúc: Yếu tố cấu trúc trong khối đá phản ánh sự có mặt của các phân cách, gián đoạn 

trong khối đá. Tùy thuộc vào sự xuất hiện của chúng trong khối đá sẽ dẫn đến những ảnh hưởng 

rất đa dạng đến hệ số thừa tiết diện.  

Góc cắm: Góc cắm của hệ các mặt phân cách, khe nứt so với hướng đào có ảnh hưởng lớn 

đến khả năng phá vỡ đá. Trên hình minh họa ảnh hưởng của các trường hợp khác nhau, khi 

buồng nổ cùng một chiều sâu lỗ khoan. Phía trái trường hợp khối đá có hệ mặt phân lớp cắm 

thẳng đứng và bên phải là mặt phân cách nằm ngang cùng có đường cản bằng và một khối thuốc 

nổ bố trí ở đáy lỗ khoan. Khi đó, kết quả nổ cho thấy phễu phá huỷ ở khối đá liên khối có kích 

Đối tượng nổ mìn 

Cấu trúc và địa chất 

  Tính phân lớp 

  Tính phân phiến 

  Các khe nứt 

  Thế nằm, chất lấp nhét, độ 

mở, chiều dài, trạng thái bề 

mặt, biên độ phá huỷ. 

  Nước ngầm: áp lực, chiều 

cao mực nước 

  Chiều dày tầng phụ 

Yếu tố vật chất 

  Vật chất cơ bản 

  Thành phần khoáng vật  

  Chất kết dính 

  Kích thước hạt 

  Độ rỗng và vật liệu lỗ  

rỗng (nước, dầu, không khí). 

Các tính chất công nghệ 

  Các tính chất cơ lý 

  Độ bền kéo, nén, cắt; mật 

độ, tính đàn hồi, tính dẻo, độ 

dai (nhớt), sức cản âm học, 

khả năng hấp phụ và tiêu tán 

năng lượng, mức độ chèn chặt. 

  Các chỉ tiêu công nghệ: độ 

cứng, sức chống phá vỡ độ nổ 

mìn. 
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thước trung bình, ở khối đá có mặt phân cách cắm đứng là lớn hơn còn ở khối đá có mặt phân 

cách ngang là nhỏ hơn. 

 

 
Hình 4.  nh hưởng của góc cắm đến hệ số thừa tiết diện (Singh, S. P., 2005) 

 
 

Hình 5.  nh hưởng của RMR  đến hệ số thừa tiết diện (Foderà, 2020) 

Đường phương: Những ảnh hưởng tương tự khi xét đến vị trí tương đối của đường phương. 

Trong hình 6 là các ví dụ minh hoạ để xét đến ảnh hưởng này khi sử dụng khối thuốc nổ hình trụ 

dài. Hình dạng của phễu phá huỷ rất đa dạng. 

 
Hình 6.  nh hưởng của các yếu tố địa chất đến hệ số thừa tiết diện  

(Nguyễn Quang Phích, 2005) 
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Tính phân lớp, khe nứt lớn, thô, mức độ phân cách lớn, độ cứng, độ giòn cao càng khó hạn chế 

và sự thừa tiết diện càng lớn. R  ràng là đường biên đào càng trở nên "Dích dắc" khi các khối nứt 

riêng rẽ càng dễ có khả năng tách ra khỏi khối đá. Như vậy thừa tiết diện là điều không thể tránh 

được và mức độ thừa tiết diện bị chi phối bởi nhiều yếu tố nội tại khác nhau của khối đá.     

 Để định lượng sự ảnh hưởng của điều kiện địa chất tới hệ số thừa tiết diện một số nghiên 

cứu tiến hành định lượng như khảo sát hệ số thừa tiết diện theo chỉ số phân loại khối đá RMR, 

hay hệ số kiên cố đất đá (f).  

3. Kết quả và thảo luận  

Trong phần nghiên cứu điển hình, nhóm tác giả tiến hành phân tích dữ liệu thực nghiệm để 

thấy rõ ảnh hưởng của yếu tố địa chất đến hệ số thừa tiết diện. Thông số được khảo sát là hệ số 

kiên cố của đất đá (f), đặc trưng cho độ bền nén của khối đá. Phân tích được tiến hành cho đường 

lò dọc vỉa đá mức +200 vỉa 6 (khu Bình Minh - Công ty than Mạo Khê - TKV) với kết quả như 

hình 7 và hình 8 và lò  thượng TGVT mức -90/+0 khu I  (giếng Vàng Danh - Công ty CP than 

Vàng Danh - VINACOMIN) như hình 9 và hình 10.  Quan sát đồ thị hình 9 và hình 10 cho thấy, 

hệ số thừa tiết diện tỉ lệ thuận với hệ số kiên cố của đất đá f, trong điều kiện đào lò vùng Quảng 

Ninh với hai công trình được khảo sát. 

 

 
Hình 7. Kết quả đo hiện trường hệ số thừa tiết diện tại lò dọc vỉa đá mức +200 vỉa 6 

(khu Bình Minh - Công ty than Mạo Khê - TKV) 
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Hình 8. Quan hệ giữa hệ số thừa tiết diện và hệ số độ kiên cố đất đá f  

tại lò dọc vỉa đá mức +200 vỉa 6 (khu Bình Minh - Công ty than Mạo Khê-TKV) 

 

 
Hình 9. Kết quả đo hiện trường hệ số thừa tiết diện tại lò  thượng TGVT mức -90/+0 khu I   

(giếng Vàng Danh - Công ty CP than Vàng Danh - VINACOMIN) 
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Hình 10. Quan hệ giữa hệ số thừa tiết diện và hệ số độ kiên cố đất đá f tại lò  thượng TGVT 

mức -90/+0 khu I  (giếng Vàng Danh - Công ty CP than Vàng Danh) 

 

4. Kết luận 

Theo J.Stini (Stini, J.Tunnebaugeologie, Wien 1950) "Thừa tiết diện là sự chênh lệch xuất 

hiện khi đào công trình ngầm.  Hạn chế nó được ở mức độ nào là tùy thuộc vào sự hiểu biết về 

loại đá và kết quả lựa chọn các thông số hợp lý liên quan”. Thừa tiết diện thường kéo theo một 

số chi phí thêm cho công tác thi công như khối lượng và thời gian xúc bốc sẽ lớn hơn, khối 

lượng bê tông phải đổ bù sẽ tăng hơn. Qua một số phân tích các số công trình đã nghiệm thu tại 

TKV, giá trị hệ số thừa tiết diện dường như tỉ lệ thuận với  (f) khi đào hầm bằng khoan nổ mìn 

cho cả lò bằng, lò nghiêng trong điều kiện vùng mỏ Quảng Ninh với dữ liệu đo đạc được. Tuy 

nhiên, hệ số thừa tiết diện chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố nên (f) chỉ là một tham số nghiên 

cứu, cần có những phân tích số liệu nhiều hơn thu được từ hiện trường để đánh giá cụ thể hơn 

mối quan hệ giữa hệ số thừa tiết diện liên quan đến thông số khoan nổ mìn. 
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